Muốn sửa lòng ngắm lòng Từ Phụ

HP
Quách Hiệp Long
Rằm tháng 10 Giáp Dần (28-11-1974) tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, Đức Chí Tôn giáng cơ dạy: 
“Muốn sửa lòng, ngắm lòng Từ Phụ,

Tu thân nhìn vũ trụ là thân.

Thái sơn, biển cả, vi trần,

Tình thương chứa đựng trong phần vô tư.”
1. “Muốn sửa lòng ngắm lòng Từ Phụ”:
Trước hết, mỗi chúng sinh đều có Thượng Đế ngự ở nội tâm, hãy lắng nghe tiếng lòng, tiếng nói của lương tâm mà tu sửa. Ngoài ra, nhìn ra thiên nhiên, lòng Trời bao la, che chở, nuôi nấng muôn loài, vạn vật. Trời làm nắng, làm mưa cho tất cả, không chỉ riêng cho một loài nào! Bắt chước theo Trời mà tu, mà sửa, mà làm bởi vì:
“Tu là học để làm Trời,
Phải đâu muôn kiếp làm người thế gian.”

2. Thế nào là lòng Từ Phụ? -Từ bi, bác ái, rộng lượng, bao dung, tâm vô phân biệt, phá chấp, v.v.
Lòng Trời, lòng Tạo Hóa hay Thiên Địa chi tâm, háo sanh, rộng lượng, bao dung: “Lòng Tạo Hóa từ bi bao trùm vạn vật, mở lượng khoan dung, dang tay từ ái đón rước tất cả sanh linh. Đứa phải, đứa trái cũng là con cái của Thầy.”
 
Khi nói “Đứa phải, đứa trái cũng là con cái của Thầy”, Đức Chí Tôn muốn dạy chúng ta tâm vô phân biệt, phá chấp, xem tất cả là một trong lý Nhất nguyên, không phân biệt ta-người, để có thể đạt đến chỗ huyền đồng cùng Trời Đất. Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn cũng dạy: “Chư đệ muội muốn xây đắp tòa Cao Đài huyền nhiệm vĩnh cửu thì phải triệt thoái những ý thức sai biệt, thân thù, phiền não, kinh cụ để Thần được linh hoạt mà đem khí thể Tiên Thiên, tinh hoa Lưỡng Cực xây đắp nên ngôi Cao Đài Nội Tại của chư đệ muội được.”

“Từ bi, bác ái là Thầy,

Con tua bắt chước cho đầy lòng con!”
3. Tâm là tâm, cảnh là cảnh mới thiệt là Thiên Địa chi tâm:
Tâm thanh tịnh, yên lặng không bị chi phối bởi ngoại cảnh. Tâm bất động dù cho cuộc đời luôn xao động, biến thiên, thăng trầm, đổi thay không ngừng.
“Người tu hành tâm pháp đạt kết quả là ở chỗ này: ‘Tâm là tâm, cảnh là cảnh mới thiệt là Thiên Địa chi tâm’. Nếu tâm bị cảnh chi phối như dòng thác lũ cuốn lôi bao nhiêu cặn bã cuộc đời trôi theo cuồn cuộn thì dầu tuổi đạo là bao, tuổi đời là mấy chăng nữa, có chi gọi là chơn thường chi tánh của người hành giả đang tìm đường để tự giải thoát và giải thoát cho cuộc đời!”

Có một giai thoại như sau: Tổ Huệ Năng sau một thời gian ở ẩn, sống cùng những người thợ săn, một hôm thấy thời cơ đã đến, Ngài bèn tìm đến chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu, gặp lúc Pháp sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn. Khi ấy gió thổi, lá phướn lay động. Một vị tăng nói gió động, vị kia nói phướn động, cãi nhau mãi không thôi. Ngài Huệ Năng tiến tới bảo “Không phải gió động, không phải phướn động, tâm các ông động.”

Đức Tiền Bối Ngọc Lịch Nguyệt đã có lần giáng cơ dạy: “Các em nhớ: liều thuốc ngủ không làm cho bịnh nhân ngủ yên lành vì bịnh tâm tư; Đạo không đắc quả cho người trường chay tuyệt dục là do tâm động! Các em hiểu chăng?”

4. Tánh Chơn Không là lòng Thầy
“Trước khi chưa có trời đất, chỉ trong khoảng hồng mông lặng lẽ, có môt khí Hư vô. Khí ấy gọi là Vô Cực, mà ta quen gọi là Diêu Trì Kim Mẫu. Khí Hư vô mới sanh ra Thái Cực. Thái Cực cũng gọi là Trời, là Thượng Đế. Có Trời hay Thượng Đế rồi, mới có vạn hữu chúng sanh. Có vạn hữu chúng sanh mới có Thần, Thánh, Tiên, Phật. Các Thần, Thánh, Tiên, Phật thi thiết hết khả năng bản thể của mình, rồi thì trở lại Hư Vô, hiệp nhứt cùng Đạo.”

“Thầy là Hư Vô Chi Khí, thì Đạo cũng đồng nghĩa đó thôi.”
 Hư Vô Chi Khí là Thầy, tức Chơn Không sanh Diệu Hữu: 
“Không không mới thiệt diệu huyền,

Chữ Không làm đặng thì Tiên trong đời.

Để tâm Không, Phật Trời bố hóa,

Người tu hành chẳng khá bỏ Không,

Chữ Không mầu nhiệm nơi lòng,

Hành theo thấy rõ tâm trong diệu huyền.

Người nên Thánh, nên Hiền, nên Đạo,

Trước phải lo rèn tạo Chơn Không.”

5. Làm sao để thấy Tánh Chơn Không hay Thiên Địa chi tâm?
Muốn trực nhận Tánh Chơn Không, chúng ta phải công phu tu luyện để lần lần làm chủ nhân ông của  chính mình tức là làm chủ được tình thức, chế ngự lòng phàm, mà tìm thấy lại bản lai diện mục của chính mình, để hoàn nguyên, trở lại hiệp nhất cùng Trời, cùng Đạo hay Hư Vô chi khí:
“Thiền là tâm huyền công luyện kỷ,

Tâm là Thần nhứt lý dung thông,

Ở trần chẳng dính bụi hồng,

Ở trong sinh diệt, thoát vòng diệt sinh.
Chủ tình thức tâm linh chiếu diệu,

Thấu suốt điều thọ yểu cùng thông,
Tự do, tự tại, thong dong,

Vào ra thấy Tánh Chơn Không hiện bày.”

Soán truyện của quẻ Địa Lôi Phục có câu: “Phục kỳ kiến Thiên Địa chi tâm hồ!” nghĩa là “Quay trở lại bên trong để thấy tâm của Trời Đất” tức Chơn tâm hay  Phật tánh”. Quẻ “Địa Lôi Phục”, gồm Ngoại quái là quẻ Khôn, Nội quái là quẻ Chấn, có 5 hào âm bên trên và 1 hào dương bên dưới:




Đức Đông Phương Chưởng Quản giảng dạy:

“Đông chí tu trì phục nhứt dương,

Phương châm tu luyện bất lao thương;

Chưởng trung thống lãnh cơ vi diệu,

Quản xuất kiền khôn độ thập phương.

(…)
Khóa Đông chí Bính Thìn này rất cần trong tiết Đông Xuân, cần ở chỗ thanh tịnh làm sống lại chánh khí Tiên Thiên tự hữu để chế ngự tặc tà ác khí của hậu thiên trong giai đoạn này. (...) Nên dụng tâm thanh tịnh khởi mạch sống khí Tiên Thiên là quan trọng đối với tịnh viên là vậy!”

Đức Hưng Đạo Đại Vương dạy: “Chúng ta nên căn cứ vào quẻ Phục mà hạ công lập địa hàm dưỡng chơn nguyên. Phục có nhiều nghĩa, nghĩa nguyên thỉ của nó là ‘không kiếp chi tiền, âm hàm dương dã, hư linh tịch chiếu’, nên ta thấy tượng quẻ: một dương nằm dưới năm âm, có thể suy luận cái lý Nhứt dương này là một điểm sinh cơ tiềm phục là chơn ý, là tịnh cơ gồm có năm âm là mắt, tai, mũi, miệng, thân. Ngũ quan thanh tịnh, chơn ý sáng soi. Chư hành giả gẫm đó làm công án tu trì.

‘Sơ hào bất viễn phục’. Bất viễn là chẳng xa. Phục là trở lại, nghĩa là khi ta tịnh nên thung dung tự tại, quên cả trong ngoài. Bất giác tâm niệm khởi lên chạy rong ra ngoại giới theo thói quen, thì khi đó liền tỉnh giác, đừng để cho nó rong xa, chuyền leo đủ chuyện mà không hay không biết. Xa đây là ra ngoài cảnh vật, là hào thượng lục, là hào ‘mê phục’. Mê phục là để tâm dông dài rong chơi không biết tỉnh ngộ mà quay về. Nếu niệm vừa khởi, tâm vừa biết là bất viễn phục.

Chư hành giả ngồi thiền nên lưu ý một dương và năm âm. Dương là chiếu, âm là tịch. Dương là động, âm là tịnh. Tịnh động cho quân bình, không tỉnh táo như người thức, không mê man như kẻ ngủ, không lấy âm làm tê lạnh chết nguội, không lấy dương làm trợ trưởng hữu tư. Nếu trường hợp chưa chứng đến chỗ như như hàm nhứt, thì giữ theo hào hưu phục lỡ lầm nhứt thứ nên thôi. Đó là đợt tịnh mùa Đông Chí.”

Trong một bài Thánh giáo khác, Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương dạy thêm: “Phục là Chơn-tâm diệu đức, cội gốc của Đất Trời, cốt tủy của người, chúa muôn loài, thầy vạn giáo, nên Soán truyện nói: ‘Phục kỳ kiến Thiên Địa chi tâm hồ?’. Thế là tâm Trời Đất ở đây. Biết nhơn đây mà dụng công, cốt để làm Tiên Phật.”

Kết luận:

Đã là tín đồ Đại Đạo, phải luôn luôn cố gắng sửa mình, tu thân sao cho xứng đáng là một Con Người- con người chí thiện! Hãy noi theo lòng Trời mà tu, mà sửa cho được trọn tốt, trọn lành, làm Hiền, làm Thánh, thay Trời hành Đạo cứu đời.

“Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức”. Trời hành động mạnh mẽ, người quân tử noi gương ấy mà tự mình làm cho mình mạnh mẽ, tốt lành, chí thiện không ngừng nghỉ! Trên con đường tiến hóa tâm linh, mỗi chúng sinh, trước hay sau, nhanh hay chậm, cũng sẽ trở về hiệp nhất cùng Thượng Đế. Lòng Trời luôn che chở, làm cho mọi loài sinh trưởng trong tình thương và sự sống.

“Đạo Kiền
 mạnh mẽ lớn làm sao,

Vạn vật Kiền Khôn đủ mấy hào;

Ngậm nuốt đất trời trong một khí,

Chở che, sinh trưởng, tóm gồm bao.”
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